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 Tên: ___________________ 

 Ngày:__________________  

 
Cuộc Khởi Nghĩa Ở Lam Sơn 

 

 Lê Lợi là một anh hùng dân tộc đất Lam Sơn, qua 10 năm kháng chiến 
(1418-1427) chống giặc Minh xâm lược đã đem lại tự do, thống nhất và thịnh trị 
cho đất nước ta. 
 Giữa lúc nước nhà bị quân Minh xâm chiếm và cai trị rất tàn ác, Lê Lợi cùng 
hào kiệt bốn phương phất cờ khởi nghĩa ở đất Lam Sơn, tự xưng là Bình Định 
Vương, lấy Chí Linh làm căn cứ. Trong vòng 10 năm, quân Lam Sơn đã anh dũng 
giao chiến với giặc trong nhiều trận oanh liệt ở Thanh Hóa, Nghệ An, rồi Thuần 
Hóa. Đông Đô, gây cho giặc nhiều tổn thất nặng nề. Tuy nhiêu cũng có lần thất 
bại, quân Lam Sơn bị bao vây rất nguy ngập ở Chí Linh. Nhờ có Lê Lai dùng mưu 
đổi áo, Bình Định Vương mới trốn thoát được và tiếp tục chiến đấu chống giặc. 
Năm 1427, Bình Định Vương đại phá quân Minh ở Đông Đô, tướng Minh là 
Vương Thông thua to, Liễu Thăng bị giết chết, Hoàng Phúc, Thôi Tụ bị bắt sống, 
Mộc Thạnh trốn chạy về Tàu. 
 Đuổi xong giặc Minh, Bình Định Vương lên ngôi vua, tức vua Lê Thái Tổ, 
đặt tên nước là Đại Việt, bắt đầu lo việc tổ chức cai trị và kiến thiết đất nước. Vua 
Lê Thái Tổ làm vua được 6 năm thì mất vào năm 49 tuổi. 
 
 

 Ngữ Vựng: 
o Anh hùng: (hero) bậc tài giỏi hơn người. 

o Kháng chiến: (resistance) chống lại kẻ thù bằng vũ khí. 

o Xâm lược: (aggressive) đem quân đi chiếm nước khác. 

o Thống nhất: (unity) hợp lại thành một. 

o Thịnh trị: (peace and prosperity) an lành và thịnh vượng. 
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o Hào kiệt: (outstanding hero) người có tài trí đặc biệt. 

o Khởi nghĩa: (to rise up, resolt) nổi dậy lật đổ một chế độ tàn ác. 

o Căn cứ: (military base) nơi đóng quân chính làm chỗ xuất phát đánh giặc. 

o Oanh liệt: (glorious famous) lẫy lừng vang dội. 

o Kiến thiết: (to build, construct) xây dụng với quy mô lớn. 

 

 

 

Văn Phạm:  Cách viết những từ có vần  “ât”: 
 
 Những từ có vần ât trong tiếng Việt thuần túy hay Hán Việt rất phong phú, 

đáng kể một số thường dùng như: đất đai, đất bằng nổi sóng, đất nước, chất nổ, 

chất xám, trái cật ((kidney), cất tiếng hát lên, xây cất, bệnh tật, trật tự, Phật tử, 

cướp giật, quật mộ, chạy mất, hất cẳng, quần quật, quất ngã, chật vật, lật đật, bí 

mật, ngất xỉu, thất bại, thật thà . . . 

 

Tục Ngữ 
Hăm mốt Lê Lai, hăm hai Lê Lợi. 
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 Tên: __________________________ 

  Ngày:_________________________ 
 

Bài Tập Ở Nhà 
 

Câu Hỏi:  Em hãy trả lời những câu hỏi sau đây: 

 
1. Lê Lợi là ai ? Ông đã làm gì khi đất nước ta bị giặc Minh xâm lược ? 

__________________________________________________________________ 

2. Cuộc khởi nghĩa của Bình Định Vương kéo dài trong bao nhiêu năm ? 

_________________________________________________________________ 

3. Lê Lai là ai ? Ông đã lập được công gì khi quân Lam Sơn bị vây ở Chí Linh ? 

__________________________________________________________________ 

4. Em hãy kể lại trận đánh sau cùng giữa quân ta với giặc Minh ở Đông Đô năm 

1427. Kết quả ra sao ? 

__________________________________________________________________ 

5. Vua Lê Thái Tổ làm vua được mấy năm thì mất ? 

__________________________________________________________________ 

 

 

Tập Làm Văn:  Em hãy tìm ý thêm vào những khoảng trống sau đây :   

  
1. Khi Lan cất tiếng hát  _______________________________ . 

 

2. ______________________trong khi cha mẹ phải làm việc quần quật suốt ngày. 
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3. Em lật đật chạy ra khỏi nhà vì____________________________________   

 

4. Con ngựa bỗng chạy lồng lên hất ngã người cỡi gì _____________________. 

 

5. __________________________________   vì làm ăn thất bại. 
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 Tên: ___________________ 

 Ngày:__________________  

 
Bài Làm Ở Lớp 

 

Tập Làm Văn:  Em hãy điền những cụm từ cho sẳn sau đây để thành 

câu có ý nghĩa: 

- đất nước  xây cất bệnh tật trật tự 
- cướp giật quần quật chật vật lật đật  
- bí mật ngất xỉu thất bại  thật thà  
  
1. Cha mẹ em rất cực khổ làm việc _________  _________ suốt ngày . 

2. Đôi khi thức trễ giờ học em chạy như con _________  __________ . 

3. Thế giới ngày nay sinh ra nhiều tệ nạn ____________  ___________. 

4. _________  _________ Viện Nam chúng ta còn rất nghèo nàn. 

5. Chú em làm ăn ___________  __________ nên dọn về quê sinh sống. 

6. Người già ở những đất nước nghèo khi _________  __________ không đủ 

phương tiện chữa trị.  

7. Sài Gòn hiện nay đang phát triển mạnh về nhà đất __________ _________ 

chung cư để bán lại cho dân. 

8. Mẹ thường dạy em làm người phải _________ _________ . 

9. Khi đi trại hè các thầy cô thường yêu cầu các em phải giữ _________ 

_________ không được chạy loạn, la lối ồn ào. 
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10.  Những người sống ở quê nhà thường gặp cảnh nghèo đói, __________ 

_________ không đủ ăn. 

11.  Anh em có  ________ ________ không dám nói với ba mẹ sợ bị la. 

12.  Đi hiking đường xa bạn em mệt quá chịu không nỗi nên bị _________  

_________ tụi em phải gọi cầu cứu. 

  


